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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                              TCVN 14421:2025 

 

Lập bản đồ Địa chất thuỷ văn - Yêu cầu trong công tác 

thăm dò khoáng sản   

Hydrogeologicaly mapping - Part 1. Requirements in mineral exploration 

  

1   Phạm vi áp dụng   

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung khi lập bản đồ Địa chất thủy văn 

trong công tác thăm dò khoáng sản ở tỷ lệ 1:1.000 đến tỷ lệ 1:5.000. 

 

2   Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

2.1  

Tầng chứa nước (Aquifer)  

Một thành tạo hoặc một nhóm thành tạo địa chất, một phần của một thành tạo địa 

chất có chứa nước trong các lỗ hổng, khe nứt của chúng và lượng nước đó có ý 

nghĩa trong việc khai thác sử dụng. 

2.2  

Phức hệ chứa nước (Hydrogeological complex) 

Tập hợp các tầng chứa nước, chứa nước yếu, có quan hệ thủy lực với nhau trên 

phạm vi rộng và tạo thành một hệ thống thủy động lực thống nhất. 

2.3  

Nguồn nước khoáng thiên nhiên (Natural mineral water source) 

Nước thiên nhiên dưới đất được thành tạo và chứa trong một cấu trúc địa chất có 

đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn thuận lợi cho việc hình thành, tích tụ, vận động 
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của nước; có thành phần khoáng chất và các tính chất hóa học, vật lý, vi sinh, độ 

tinh khiết nguyên thủy ổn định theo thời gian, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam. 

2.4  

Nguồn nước nóng thiên nhiên (Natural hot water source) 

Nước thiên nhiên dưới đất được thành tạo và chứa trong một cấu trúc địa chất có 

đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn thuận lợi cho việc hình thành, tích tụ, vận động 

của nước; có nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 30°C, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam. 

2.5  

Thân khoáng sản (Mineral body) 

Thân khoáng sản (thân quặng) là tích tụ khoáng sản phân bố trong một yếu tố cấu 

trúc hoặc tập hợp các yếu tố cấu trúc địa chất nhất định, có kích thước, chất 

lượng khoáng sản đáp ứng yêu cầu khai thác và chế biến ở thời điểm hiện tại 

hoặc trong tương lai gần. 

2.6  

Năm thủy văn (Hydrological year) 

Thời gian được tính bắt đầu từ đầu mùa mưa năm trước đến cuối mùa khô năm 

sau. Năm thủy văn được tính từ ngày 01 tháng 5 năm trước đến ngày 01 tháng 5 

năm sau. 

2.7  

Bản đồ địa chất thủy văn trong thăm dò khoáng sản (Hydrogeological map in 

mineral exploration) 

Là một dạng bản đồ địa chất Quốc gia và thuộc cấp bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 

lớn (tỷ lệ 1:1.000 đến tỷ lệ 1:5.000).  

3 Yêu cầu chung    

3.1 Nhiệm vụ chủ yếu của công tác lập bản đồ địa chất thủy văn trong thăm dò 

khoáng sản gồm: thu thập tài liệu và tiến hành các dạng công tác nghiên cứu để 
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thành lập bản đồ địa chất thủy văn, làm tài liệu cơ sở đánh giá tác động của nước 

dưới đất đến quá trình khai thác, lập phương án tháo khô trong khai thác mỏ. 

3.1.1 Đối với khoáng sản rắn  

- Thu thập tài liệu khí tượng thủy văn của khu vực thăm dò ít nhất trong 5 năm                     

gần nhất;           

- Nghiên cứu các nguồn nước mặt, các tầng chứa nước, phức hệ chứa nước chính 

trong diện tích thăm dò; cần đánh giá được các tầng chứa nước có thể làm ngập lụt 

mỏ, đặc biệt ở những phần có nhiều khả năng ngập lụt nhất để giải quyết vấn 

đề thoát nước, tháo khô mỏ. 

- Xác định chiều dày đối với các tầng chứa nước, thành phần thạch học, điều kiện 

cấp nước; cần xác định quan hệ giữa các tầng chứa nước với nhau; quan hệ giữa 

nước mặt, nước dưới đất và các thông số liên quan khác. 

- Nghiên cứu thành phần hóa học và vi sinh của nước, đánh giá khả năng ăn mòn bê 

tông, kim loại, hàm lượng các thành phần có ích, có hại trong nước; đánh giá ảnh 

hưởng của việc bơm thoát nước mỏ đến các công trình sử dụng nước dưới đất 

trong vùng, tác động có thể gây ra đối với môi trường, mức độ biến dạng nền đất 

cũng như khả năng sử dụng nước sinh hoạt. Kiến nghị các giải pháp liên quan đến 

việc cấp, thoát nước và mức độ ảnh hưởng của việc tháo khô mỏ đến môi trường 

xung quanh.  

- Thu thập, nghiên cứu xử lý và tổng hợp các tài liệu hiện có. 

- Thực hiện thì nghiệm hiện trường: Hút, đổ nước thí nghiệm ở một số lỗ khoan và 

hố đào trong tầng chứa nước chủ yếu và trong thân khoáng sản theo quy định kỹ 

thuật chuyên ngành. 

- Quan trắc địa chất thủy văn đơn giản trong tất cả các lỗ khoan, giếng. 

- Quan trắc động thái nước mặt, nước dưới đất tối thiểu một (01) năm thủy văn. 

- Lấy và phân tích các loại mẫu nước mặt, nước dưới đất trong tầng chứa nước chủ 

yếu, trong thân khoáng sản và tầng đá vây quanh khoáng sản. 
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- Chiều sâu nghiên cứu lập bản đồ địa chất thủy văn trong thăm dò khoáng sản rắn 

cần đạt tới chiều sâu đáy của thân khoáng sản trong khu vực thăm dò và thể hiện ở 

mục tiêu, nhiệm vụ của đề án thăm dò được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

3.1.2 Đối với nguồn nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên  

3.1.2.1 Yêu cầu về đánh giá địa chất, địa chất thủy văn đối với đánh giá trữ lượng 

thăm dò cấp B 

- Xác định được cấu tạo địa chất tầng chứa nước khoáng. 

- Xác định được quan hệ thủy lực giữa nguồn nước khoáng, nguồn nước nóng thiên 

nhiên với nước trong các tầng khác và nước mặt. 

- Xác định gần đúng nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước khoáng, nước nóng 

thiên nhiên. 

- Quan trắc động thái nguồn nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên tối 

thiểu một (01) năm thủy văn.  

3.1.2.2 Yêu cầu đánh giá chất lượng nước 

- Chất lượng nước cần được lấy mẫu, phân tích chính xác và toàn diện đối với tất cả 

các chỉ tiêu về thành phần hóa, lý, sinh học và phóng xạ; kết quả phân tích, đánh giá 

phải xác định rõ chất lượng nước ổn định theo thời gian trong giới hạn cho phép; sai 

lệch về chỉ số của các thành phần lý, hóa, sinh học và phóng xạ tối đa là hai mươi 

phần trăm (20%) so với giá trị trung bình của ba mẫu kết quả phân tích ban đầu ở 

giai đoạn thăm dò, đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, kiểm 

soát chất lượng đối với các chỉ số. 

- Mẫu được lấy trước, trong và sau mỗi lần hút nước thí nghiệm; hút nước khai thác- 

thí nghiệm cần lấy và phân tích mẫu toàn diện, bao gồm: mẫu nước nguồn, mẫu vi 

lượng, mẫu hóa, mẫu vi sinh, mẫu vật lý, mẫu phóng xạ. 

3.1.2.3 Yêu cầu về đánh giá trữ lượng nước 

- Trữ lượng khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên thông thường được đánh 

giá bằng phương pháp thủy lực. Đối với các mỏ thuộc nhóm I thì được đánh giá kết 

hợp bằng phương pháp thủy lực và thủy động lực; 
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- Trữ lượng thăm dò cấp B được tính toán, xác định bằng lưu lượng thực tế của các 

lỗ khoan đơn (đối với công trình thu nước đơn) hoặc tổng lưu lượng của nhóm các lỗ 

khoan (đối với công trình thu nước nhóm). 

Trường hợp thí nghiệm đồng thời bằng cách hút nước thí nghiệm hoặc hút nước 

khai thác - thí nghiệm đạt động thái ổn định về thủy động lực, thủy hóa, khí và nhiệt 

độ. Đối với nhóm mỏ I thời gian hút nước khai thác - thí nghiệm liên tục tối thiểu ba 

(03) tháng; đối với nhóm mỏ II tối thiểu sáu (06) tháng, đối với nhóm mỏ III tối thiểu 

mười hai (12) tháng; 

- Đối với nước khoáng, nước nóng thiên nhiên xuất lộ tự chảy trên mặt đất, trữ 

lượng thăm dò cấp B được tính toán, xác định bằng lưu lượng tối thiểu hàng ngày 

của các điểm lộ nước trong chu kỳ quan trắc một (01) năm. Trường hợp khai thác 

bằng công trình dạng tự chảy thì tính toán, xác định theo lưu lượng trung bình của 

chính các điểm lộ đó. 

3.2 Bản đồ địa chất thủy văn trong thăm dò khoáng sản thành lập cần phủ toàn bộ 

diện tích vùng thăm dò.  

3.3 Nội dung, hình thức, phương pháp thể hiện cũng như các quy định về định mức, 

tiêu chuẩn của Bản đồ địa chất thủy văn trong thăm dò khoáng sản cần phù hợp với 

đặc điểm tự nhiên, đặc điểm địa chất thủy văn và tình hình thực tế khai thác sử dụng 

nước dưới đất ở khu vực thăm dò và tuân thủ theo quy định hiện hành. 

3.4 Bản đồ địa chất thủy văn trong thăm dò khoáng sản được thành lập trên nền bản 

đồ địa chất có cùng tỷ lệ hoặc lớn hơn và được thành lập theo hệ tọa độ Quốc gia 

VN 2000 và do cơ quản có thẩm quyền xuất bản.  

Trường hợp khu vực thăm dò chưa có bản đồ địa chất cùng tỷ lệ thì cần điều tra đo 

vẽ, lập bản đồ địa chất có nội dung đủ thông tin, đảm bảo để làm cơ sở thành lập 

bản đồ địa chất thủy văn.  

3.5 Bản đồ địa chất thủy văn thể hiện các quy luật tồn tại, hình thành và vận động 

của nước trong môi trường địa chất và mối quan hệ của nước với các thành tạo địa 

chất cũng như với các quá trình địa chất. Các thành tạo địa chất được chia ra các 

tầng chứa nước và các tầng không chứa nước. Các tầng chứa nước được phân 

chia theo dạng tồn tại của nước dưới đất và mức độ chứa nước khác nhau. Mỗi tầng 

chứa nước cần thể hiện được đặc điểm phân bố, thế nằm, bề dầy, thành phần đất 
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đá, đặc điểm thủy hóa, chiều sâu mực nước và mức độ chứa nước khác nhau. Các 

tầng không chứa nước cần thể hiện tuổi địa chất, đặc điểm phân bố, bề dầy, thế 

nằm, thành phần đất đá.  

3.6 Mức độ phức tạp của điều kiện địa chất thủy văn là căn cứ để xác định mật độ 

điểm khảo sát cũng như nội dung và khối lượng các dạng công tác nghiên cứu hợp 

lý trong lập bản đổ địa chất thủy văn. Ngoài ra, còn cần cần xem xét đến mức độ 

phân cắt địa hình, địa mạo. 

Về yếu tố địa chất, cần xem xét đến các đặc điểm cấu trúc địa tầng, phân tập, phân 

lớp, thế nằm, bề dây, sự ổn định về thành phần thạch học và tướng đá, đặc điểm 

biến chất và sự có mặt của các đá magma xâm nhập và phun trào, các yếu tố đứt 

gãy trong vùng thăm dò.   

Về yếu tố địa chất thủy văn, cần xét đến số lượng các tầng chứa nước, dạng tồn tại 

của nước dưới đất, diện phân bố chiều sâu thế nằm, bề dầy, sự ổn định về thành 

phần thạch học và tướng đá của các phức hệ, tầng chứa nước và các thành tạo 

phức hệ không chứa nước, chiều sâu mực nước, mức độ chứa nước, điều kiện biên 

và các thông số địa chất thủy văn, thành phần hóa học và đặc biệt là tổng khoáng 

hóa của nước dưới đất. Ngoài ra, còn cần xem xét tới nguồn cung cấp cho nước 

dưới đất.  

Trên cơ sở phân tích các yếu tố nói trên, vùng nghiên cứu sẽ được xếp vào một 

trong ba cấp phức tạp: Cấp I (ít phức tạp hay đơn giản), cấp II (phức tạp trung bình), 

cấp III (phức tạp). Phân cấp mức độ phức tạp của điều kiện địa chất thủy văn được 

trình bày ở Bảng 1.  

Số điểm khảo sát và kilomet lộ trình trên 1km2 đo vẽ lập bản đồ địa chất thủy văn 

trong thăm dò khoáng sản trình bày ở Bảng 2. 

3.7 Khi tiến hành các dạng công tác lập bản đồ địa chất thủy văn, cần chấp hành 

đúng luật môi trường và các quy định hiện hành của Nhà nước và của các địa 

phương về bảo vệ môi trường, bảo vệ các di tích lịch sử cũng như các danh lam 

thắng cảnh. 

3.8 Thời gian thực hiện công tác lập bản đồ địa chất thủy văn trong thăm dò khoáng 

sản trùng với thời gian thực hiện đề án thăm dò. Thời gian của một mùa thực địa là 

mùa khô và được xác định phù hợp với đặc điểm điều kiện khí hậu của từng vùng 
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nghiên cứu. Công tác lộ trình chỉ được tiến hành vào mùa khô. Các công tác khác có 

thể tiến hành bất kỳ vào thời gian nào trong năm theo kế hoạch thi công của đề án 

thăm dò được phê duyệt.  

3.9 Khối lượng thực hiện các bước kế hoạch của công tác lập bản đồ địa chất thủy 

văn trong thăm dò khoáng cũng như của toàn đề án thăm dò cần được Hội đồng 

nghiệm thu đánh giá theo quy định hiện hành.  

Nhiệm vụ lập một tờ bản đồ địa chất thủy văn được xem là hoàn thành khi báo cáo 

thăm dò được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp vào lưu trữ địa chất.  

Bảng 1. Bảng phân cấp mức độ phức tạp của điều kiện địa chất thủy văn  

Yếu 

tố 

Mức độ phức tạp của điều kiện địa chất thủy văn và đặc trưng                        

của chúng 

I (đơn giản) II (trung bình) III (phức tạp) 

Địa 

hình 

địa 

mạo 

Địa hình bằng phẳng 

hay nghiêng thoải. 

Rừng cây thưa, không 

hoặc ít lầy lội. Ít đơn 

nguyên địa mạo và dễ 

nhận biết.  

Địa hình đồi núi và 

rừng phát triển, không 

quan sát được xa. 

Đồng bằng nhiều đầm 

lầy, ao hồ, đi lại khó 

khăn. Nhiều đơn 

nguyên địa mạo nhưng 

dễ nhận biết. 

Địa hình phân cắt mạnh 

độ dốc lớn, vực sâu, suối 

nhiều thác gềnh. Rừng 

rậm, không quan sát 

được xa. Thung lũng lầy 

lội đi lại rất khó khăn. 

Nhiều đơn nguyên địa 

mạo và khó nhận biết. 

Cấu 

trúc 

địa 

chất 

Đất đá nằm ngang 

hay nghiêng thoải. Bề 

dầy lớp và tướng đá 

ổn định. Thành phần 

thạch học đồng nhất, 

đôi khi có xem kẽ thấu 

kính hay lớp mỏng 

thạch học khác. 

Đất đá ít bị uốn nếp, 

đứt gẫy nhưng bề dầy, 

tướng đá và thành 

phần hạch học khá ổn 

định. Lớp hoặc tập 

đánh dấu không rõ 

ràng. Diện phân bố các 

đá magma xâm nhập 

và phun trào khá phổ 

biến. 

Đất đá bị uốn nếp đứt gẫy 

mạnh. Tướng đá và thành 

phần thạch học biến đổi 

rất mạnh không có lớp 

hoặc tập đánh dấu. Các 

đá biến chất, magma xâm 

nhập và phun trào rất phát 

triển.  

Địa 

chất 

Có một hoặc hai tầng 

chứa nước. Diện 

Có tới 3 tầng chứa 

nước khác nhau. Có 

Có từ 4 tầng chứa nước 

trở lên. Độ sâu, diện phân 
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Yếu 

tố 

Mức độ phức tạp của điều kiện địa chất thủy văn và đặc trưng                        

của chúng 

I (đơn giản) II (trung bình) III (phức tạp) 

thủy 

văn 

phân bố, bề dầy và 

thành phần thạch học 

của tầng chứa nước 

ổn định. Các tầng 

chứa nước vô hạn 

hoặc bán vô hạn. Các 

thông số địa chất thủy 

văn ít biến đổi. Có 1 

hoặc 2 cấp phân chia 

mực nước. Thành 

phần hóa học nước ít 

thay đổi. Nước không 

bị nhiễm mặn. Nguồn 

cấp chủ yếu là nước 

mưa và dòng mặt tạm 

thời. 

nhiều dạng tồn tại của 

nước dưới đất. Bề dầy 

và thành phần đất đá 

của tầng chứa nước 

không ổn định. Các 

tầng chứa nước giới 

hạn bởi 2 biên trở lên. 

Có tới 2 cấp phân chia 

mực nước. Thành 

phần hóa học thay đổi 

không nhiều, nhiễm 

mặn yếu đến trung 

bình và có thủy hóa 

thuận. Nguồn cấp là 

nước mưa, nước mặn 

và các tầng chứa nước 

nằm trên.  

bố, thành phần đất đá của 

tầng chứa nước biến đổi 

mạnh có xen các lớp hoặc 

thấu kính thấm nước yếu. 

Có tới 3 cấp phân chia 

mực nước trở lên. Thành 

phần hóa học nước thay 

đổi phức tạp. Thủy hóa 

ngược nhiễm mặn phổ 

biến và mặng nhạt xen kẽ. 

Nước có áp và có nhiều 

nguồn cung cấp khác 

nhau.  

 

Bảng 2. Số điểm khảo sát và kilomet lộ trình hoặc tuyến khảo sát trên 1km2 đo 

vẽ lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:1.000 đến 1:5.000   

Tỷ lệ đo vẽ bản 

đồ 

Cấp phức tạp về điều kiện 

ĐCTV 

Số điểm quan sát tổng quát trên 

1 km2 

1:5.000 

I 40 

II 70 

III 100 

1:2.000 

I 200 

II 350 

III 500 

1:1.000 

I 600 

II 1.150 

III 1.500 
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4 Sản phẩm     

 Sản phẩm của công tác Lập bản đồ Địa chất thủy văn trong thăm dò khoáng sản 

gồm: Bản vẽ, phụ lục, biểu bảng thành lập kèm theo. Cụ thể:   

- Bản đồ địa chất thủy văn (tỷ lệ 1:1.000 đến 1:5.000) là Bản đồ tài liệu thực tế địa 

chất thủy văn; Bản đồ điểm nghiên cứu nước dưới đất. 

- Thuyết minh bản đồ địa chất thủy văn và Phụ lục kèm theo (Nhật ký Địa chất thủy 

văn; Tập phiếu các lỗ khoan, Sổ tổng hợp tài liệu khoan, Biểu đồ tổng hợp hút nước 

thí nghiệm các lỗ khoan, Sổ tổng hợp tài liệu kết quả hút nước thí nghiệm, Sổ tổng 

hợp tài liệu kết quả phân tích nước, Tài liệu quan tắc động thái nước mặt, nước dưới 

đất và các biểu đồ tổng hợp kết quả quan trắc). 

- Các bản vẽ, mặt cắt, hình vẽ khác. 

- Sản phẩm bản đồ địa chất thủy văn (tỷ lệ 1:1.000 đến 1.5.000)được xuất bản ở 

dạng giấy và dạng số hóa. 

- Tài liệu khí tượng thủy văn thu thập trong thời gian quy định hiện hành (tối thiểu 05 

năm). 

Sản phẩm bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ (tỷ lệ 1:1.000 đến 1:5.000) được xuất bản ở 

dạng giấy và dạng số hóa và cần được tích hợp và hệ thống thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường quốc gia. 
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Thư mục tài liệu tham khảo 

 [1] Quy định về phân cấp trữ luợng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng 

thiên nhiên ban hành kèm theo Thông tư số: 52/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

[2] Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều 

tra cơ bản địa chất về khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư số: 42/2016/TT-

BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

[3] Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản 

địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản ban hành kèm theo Thông tư số: 

43/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

                                                  


